Hệ thống văn bản pháp luật về hải quan năm 2021
	Stt
	Tên văn bản
	Nội dung văn bản
	Ngày ban hành

	Luật

	1
	Luật Quản lý ngoại thương 2017
	12/6/2017

	2
	Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016
	06/4/2016

	3
	Luật Hải quan 2014
	23/6/2014

	4
	Luật Thương mại 2005
	14/6/2005

	5
	Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014
	16/6/2014

	Nghị định

	5
	Nghị định 128/2020/NĐ-CP 
	Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan
	19/10/2020

	6
	Nghị định  111/2020/NĐ-CP
	Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của VN để thực hiện Hiệp định Thương mại tư do giữa CHCNVN và Liên minh Châu Âu giai đoạn 2020 – 2022
	18/9/2020

	7
	Nghị định 103/2020/NĐ-CP
	[bookmark: loai_1_name]Quy định về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu
	04/9/2020

	8
	Nghị định 102/2020/NĐ-CP
	Quy định hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp VN
	01/9/2020

	9
	Nghị định 67/2020/NĐ-CP
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2016/NĐ-CP
	15/6/2020

	10
	Nghị định 57/2020/NĐ-CP
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP và Nghị định 125/2017/NĐ-CP
	25/5/2020

	11
	Nghị định 64/2020/NĐ-CP
	Hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tạm quản theo Công ước Istanbul
	10/6/2020

	12
	Nghị định 82/2019/NĐ-CP
	Quy định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng
	12/11/2019

	13
	Nghị định 06/2019/NĐ-CP
	Về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp
	22/01/2019

	14
	Nghị định 144/2018/NĐ-CP
	Sửa đổi, bổ sung các nghị định về vận tải phương thức
	16/10/2018

	15
	Nghị định 107/2018/NĐ-CP
	Về kinh doanh xuất khẩu gạo
	15/8/2018

	16
	Nghị định 31/2018/NĐ-CP
	Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa
	08/3/2018

	17
	Nghị định 69/2018/NĐ-CP
	Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương
	15/5/2018

	18
	Nghị định 59/2018/NĐ-CP
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan
	20/4/2018

	19
	Nghị định 12/2018/NĐ-CP
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 01/2015/NĐ-CP quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới

	23/01/2018

	20
	Nghị định 09/2018/NĐ-CP
	Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của NĐT nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại VN
	15/01/2018

	21
	Nghị định 28/2018/NĐ-CP
	Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương
	01/3/2018

	22
	Nghị định 163/2017/NĐ-CP
	Quy định về kinh doanh dịch vụ Logistics
	30/12/2017

	23
	Nghị định 156/2017/NĐ-CP
	Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của VN để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hoá ASEAN giai đoạn 2018 – 2022
	27/12/2017

	24
	Nghị định 159/2017/NĐ-CP
	Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của VN để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hoá ASEAN – Ấn Độ giai đoạn 2018 – 2022
	27/12/2017

	25
	Nghị định 160/2017/NĐ-CP
	Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của VN để thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản giai đoạn 2018 – 2023
	27/12/2017

	26
	Nghị định 158/2017/NĐ-CP
	Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của VN để thực hiện Hiệp định thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN – Ôt-xtrây-lia – Niu Di-lân giai đoạn 2018 – 2022
	27/12/2017

	27
	Nghị định 153/2017/NĐ-CP
	Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của VN để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN – Trung Quốc giai đoạn 2018 – 2022
	27/12/2017

	28
	Nghị định 157/2017/NĐ-CP
	Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của VN để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN – Hàn Quốc giai đoạn 2018 – 2022
	27/12/2017

	29
	Nghị định 155/2017/NĐ-CP
	Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của VN để thực hiện Hiệp định giữa CHXHCN VN và Nhật Bản về đối tác kinh tế giai đoạn 2018 – 2023
	27/12/2017

	30
	Nghị định 149/2017/NĐ-CP
	Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của VN để thực hiện Hiệp định thương mại tự do VN – Hàn Quốc giai đoạn 2018 – 2022
	26/12/2017

	31
	Nghị định 150/2017/NĐ-CP
	Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của VN để thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa một bên là Nhà nước CHXHCN VN và bên kia là Liên minh kinh tế Á – Âu và các nước thành viên giai đoạn 2018 – 2022
	26/12/2017

	32
	Nghị định 125/2017/NĐ-CP
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP về biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan
	16/11/2017

	33
	Nghị định 90/2007/NĐ-CP
	Quy định về quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện thương mại tại VN
	31/5/2017

	34
	Nghị định 77/2017/NĐ-CP
	Quy định về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng
	03/7/2017

	35
	Nghị định 169/2016/NĐ-CP
	Về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam
	27/12/2016

	36
	Nghị định 134/2016/NĐ-CP
	Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
	01/9/2016

	37
	Nghị định 122/2016/NĐ-CP 
	Biểu thuế xuất khẩu, biểu  thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan
	01/9/2016

	38
	Nghị định 68/2016/NĐ-CP
	Quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan
	01/7/2016

	39
	Nghị định 68/2016/NĐ-CP
	Quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan
	01/7/2016

	40
	Nghị định 08/2015/NĐ-CP
	Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan
	21/01/2015

	41
	Nghị định 32/2012/NĐ-CP
	Quy định về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh
	12/4/2012

	42
	Nghị định 48/2005/NĐ-CP
	Về việc giảm thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng để thực hiện thỏa thuận giữa VN và Thái Lan liên quan đến việc VN hoãn thực hiện Hiệp CEPT của các nước ASEAN đối với một số mặt hàng phụ tùng, linh kiện xe máy và xe ô tô tải nhẹ nguyên chiếc
	08/4/2005

	43
	Nghị định 58/2003/NĐ-CP
	Quy định về kiểm soát nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển quá cảnh lãnh thổ VN chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện. thuốc hướng thần
	29/5/2003

	Thông tư

	44
	Thông tư 43/2020/TT-BCT
	Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2021
	04/12/2020

	45
	Thông tư 19/2020/TT-BCT
	Sửa đổi, bổ sung các thông tư quy định thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN
	14/8/2020

	46
	Thông tư 11/2020/TT-BCT
	Quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại Tự do giữa VN và Liên minh châu Âu
	15/6/2020

	47
	Thông tư 52/2020/TT-BTC
	Hướng dẫn một số biện pháp thực hiện thống kê nhà nước về hải quản đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
	10/6/2020

	48
	Thông tư 47/2020/TT-BTC
	Quy định về thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ và hình thức chứng từ chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa nhập khẩu áp dụng trong giai đoạn dịch viêm đường hô hấp cấp gây ra bởi virus Corona (Covid-19)
	27/5/2020

	49
	Thông tư 42/2020/TT-BTC
	Quy định các chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ để thực hiện thủ tục quá cảnh hàng hóa theo quy định tại Nghị định 46/2020/NĐ-CP
	22/5/2020

	50
	Thông tư 09/2020/TT-BCT
	Quy định lộ trình áp dụng cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩu đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan
	14/5/2020

	51
	Thông tư 06/2020/TT-BCT
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2019/TT-BCT
	24/3/2020

	52
	Thông tư 05/2020/TT-BCT
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch
47/2011/TTLT-BCT-BTNMT
	16/3/2020

	53
	Thông tư 13/2020/TT-BTC
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2015/TT-BTC
	06/3/2020

	54
	Thông tư 05/2020/TT-BGTVT
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2018/TT-BGTVT
	26/02/2020

	55
	Thông tư 03/2020/TT-BCT
	Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan theo Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
	22/01/2020

	56
	Thông tư 27/2019/TT-BCT
	Quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu
	15/11/2019

	57
	Thông tư 47/2018/TT-NHNN
	Ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu kèm theo mã HS thuộc phạm vi quản lý của NHNN VN trong lĩnh vực vàng
	28/12/2018

	58
	Thông tư 44/2018/TT-BNNPTNT
	Kiểm tra nhà nước về ATTP đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu
	28/12/2018

	59
	Thông tư 43/2018/TT-BNNPTNT 
	Quy định một số nội dung về xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng, giống vật nuôi, nguồn gen cây trồng; nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật và nhập khẩu vật thể trong Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào VN
	28/12/2018

	60
	Thông tư 38/2018/TT-NHNN
	Quy định việc nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền của NHNN VN
	25/12/2018

	61
	Thông tư 51/2018/TT-BCT 
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch
47/2011/TTLT-BCT- BTNMT quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập – tái xuất các chất làm suy giảm tầng Ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng Ô-dôn
	19/12/2018

	62
	Thông tư 42/2018/TT-BCT 
	Sử đổi, bổ sung một số điều của Thông tư
31/2015/TT-BCT quy định thực hiện quy tắc xuất xứ trong hiệp định thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN – Úc – Niu Di-lân
	12/11/2018

	63
	Thông tư 44/2018/TT-BCT 
	Quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia
	15/11/2018

	64
	Thông tư 25/2018/TT-BNNPTNT
	Quy định trình tự, thủ tục đánh giá rủi ro, cấp phép nhập khẩu thủy sản sống
	15/11/2018

	65
	Thông tư 39/2018/TT-BCT
	Quy định kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu
	30/10/2018

	66
	Thông tư 38/2018/TT-BCT
	Quy định thực hiện chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập của Liên minh Châu Âu, Na Uy, Thụy Sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ
	30/10/2018

	67
	Thông tư 11/2018/TT-BTTTT
	Công bố chi tiết Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu kèm theo mã số HS
	15/10/2018

	68
	Thông tư 24/2018/TT-BVHTTDL 
	Ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ VHTTDL xác nhận mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu VN
	23/8/2018

	69
	Thông tư 05/2018/TT-BXD
	Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng
	29/6/2018

	70
	Thông tư 12/2018/TT-BCT
	Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định 69/2018/NĐ-CP
	15/6/2018

	71
	Thông tư 06/2018/TT-BYT
	Ban hành Dnah mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc dùng cho người và mỹ phẩm xuất khẩu, nhập khẩu đã được xác định mã số hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu VN
	06/4/2018

	72
	Thông tư 11/2018/TT-BCT 
	Sửa đổi, bổ sung Thông tư 21/2016/TT-BCT quy định thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại tự do giữa VN và Liên minh kinh tế Á Âu
	29/5/2018

	73
	Thông tư 50/2018/TT-BTC
	Ban hành các chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện qua cửa khẩu đường không, đường biển, đường sắt, đường bộ và cửa khẩu sông
	23/5/2018

	74
	Thông tư 14/2018/TT-BYT
	Ban hành Danh mục trang thiết bị y tế được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu VN
	15/5/2018

	75
	Thông tư 93/2018/TT-BTC
	Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 19/2014/TT-BTC quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại VN
	05/10/2018

	76
	Thông tư 05/2018/TT-BYT
	Ban hành Danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm được xác định mã số hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu VN
	05/4/2018

	77
	Thông tư 09/2018/TT-BYT
	Ban hành Danh mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu VN
	27/4/2018

	78
	Thông tư 04/2018/TT-BCT
	Quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước ASEAN
	02/4/2018

	Quyết định

	79
	Quyết định 3390/QĐ-BCT
	Áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm thép cán nguội (ép nguội) dạng cuộn hoặc tấm có xuất xứ từ nước CHND Trung Hoa
	21/12/2020

	80
	Quyết định 4832/QĐ-BNN-TCLN
	Công bố Danh mục các loại gỗ đã nhập khẩu vào VN và Danh sách vùng địa lý tích cực xuất khẩu gỗ vào VN
	27/11/2020

	81
	Quyết định 3024/QĐ-BCT
	Về kết quả rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép hình chữ H
	20/11/2020

	82
	Quyết định 3191/QĐ-TCHQ
	Về việc ban hành kế hoạch hợp tác và hội nhập quốc tế của Hải quan VN giai đoạn 2021 – 2025
	17/11/2020

	83
	Quyết định 1475/QĐ-BTC
	Triển khai hệ thống một cửa quốc gia đối với tàu bay nhập cảnh và hệ thống quản lý, giám sát tự động hàng hóa nhập khẩu đường hàng không tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế nội bài
	28/9/2020

	84
	Quyết định 28/2020/QĐ-TTg
	Ban hành danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất
	24/9/2020

	85
	Quyết định 1450/QĐ-BTC
	Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của BTC
	24/9/2020

	86
	Quyết định 27/2020/QĐ-TTg
	Quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan
	21/9/2020

	87
	Quyết định 2096/QĐ-TCHQ
	Về việc ban hành quy định định dạng thông điệp dữ liệu trao đổi giữa Tổng cục Hải quan và Ngân hàng thương mại trong hệ thống hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài, người VN định cư ở nước ngoài mua hàng ở VN và mang theo khi xuất cảnh
	05/8/2020

	88
	Quyết định 1933/QĐ-BCT
	Áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm bột ngọt có xuất xứ từ CHND Trung Hoa và Cộng hòa Indonexia
	22/7/2020

	89
	Quyết định 1080/QĐ-BTC
	Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của BTC
	20/7/2020

	90
	Quyết định 1047/QĐ-TTg
	Về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ nước CHXHCN VN và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ về hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan
	17/7/2020

	91
	Quyết định 1032/QĐ-BTC
	Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của BTC
	10/7/2020

	92
	Quyết định 1616/QĐ-TCHQ
	Về việc ban hành kế hoạch hành động đẩy mạnh cải cách hành chính,  hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa t rong và sau dịch bệnh Covid-19
	19/6/2020

	93
	Quyết định 1589/QĐ-TCHQ
	Ban hành kế hoạch của Tổng cục hải quan triển khai các giải pháp nâng cao xếp hạng chỉ số giao dịch thương mại biên giới của VN giai đoạn 2020 – 2021
	16/6/2020

	94
	Quyết định 710/QĐ-BTC
	Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng của BTC
	08/5/2020

	95
	Quyết định 1103/QĐ-BCT
	Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng của BCT
	10/4/2020

	96
	Quyết định 1096/QĐ-BCT
	Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thuộc phạm vi chức năng quản lý của BCT
	09/4/2020

	97
	Quyết định 1079/QĐ-BCT
	Điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester có xuất xứ từ CHND Trung hoa, CH Ấn Độ, CH Indonexia và Malaysia
	06/4/2020

	98
	Quyết định 446/QĐ-BTC
	Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của BTC
	31/3/2020

	99
	Quyết định 436/QĐ-BTC
	Về việc bổ sung mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu tại Danh mục các mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra ban hành kèm theo Quyết định 155/QĐ-BTC
	27/3/2020

	100
	Quyết định 868/QĐ-BYT
	Quy định việc cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19
	11/3/2020

	101
	Quyết định 715/QĐ-BCT
	Gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP, MAP nhập khẩu
	03/3/2020

	102
	Quyết định 184/QĐ-BTC
	Về việc bổ sung danh sách các cửa khẩu áp dụng tờ khai hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh
	11/02/2020

	103
	Quyết định 336/QĐ-BYT
	Về việc triển khai thí điểm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với thủ tục cấp phép nhập khẩu thuốc chưa có giấy đăng ký lưu hành tại VN
	07/02/2020

	104
	Quyết định 155/QĐ-BTC
	Ban hành danh mục các mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra
	07/02/2020

	105
	Quyết định 191/QĐ-TCHQ
	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Chi cục trực thuộc Cục kiểm tra sau thông quan
	04/02/2020

	106
	Quyết định 192/QĐ-TCHQ
	Về việc ban hành quy chế phối hợp xử lý thông tin liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan của các quốc gia bị áp dụng biện pháp trừng phạt theo Nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc
	04/02/2020

	107
	Quyết định 138/QĐ-TCHQ
	Ban hành quy trình thí điểm về nghiệp vụ quản lý, sử dụng seal định vị điện tử trong giám sát đối với hàng hóa chịu sự giám sát hải quan vận chuyển bằng container
	21/01/2020

	Văn bản hợp nhất

	108
	Văn bản hợp nhất 59/VBHN-BCT
	Hợp nhất Thông tư quy định về xuất khẩu khoáng sản do Bộ Công Thương ban hành
	21/8/2020

	109
	Văn bản hợp nhất 32/VBHN-BTC
	Hợp nhất Nghị định Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan do Bộ Tài chính ban hành
	20/7/2020

	110
	Văn bản hợp nhất 29/VBHN-BTC
	Hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ do Bộ Tài chính ban hành
	29/6/2020

	111
	Văn bản hợp nhất 54/VBHN-BCT
	Hợp nhất Nghị định quy định về điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô do Bộ Công thương ban hành
	14/5/2020

	112
	Văn bản hợp nhất 21/VBHN-BTC
	Hợp nhất Thông tư quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành
	23/4/2020

	113
	Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGTVT
	Hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định 116/2017/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
	19/3/2020

	114
	Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BCT
	Hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 107/2018/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo do Bộ Công thương ban hành
	05/3/2020

	115
	Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC
	Hợp nhất Thông tư quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải do Bộ Tài chính ban hành
	05/02/2020

	116
	Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTC
	Hợp nhất Thông tư quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
	10/01/2020

	117
	Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTC
	Hợp nhất Thông tư quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế do Bộ Tài chính ban hành
	03/01/2020

	118
	Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTC
	Hợp nhất Thông tư quy định thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp được chỉ định do Bộ Tài chính ban hành
	03/01/2020




